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1. MÀU VÂN GỖ
WOOD GRAIN COLOR

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MELAMINE VÂN GỖ
WOOD GRAIN MELAMINE 

MÃ SẢN PHẨM

TP-257
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-328
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-330
PRODUCT CODE



MELAMINE VÂN GỖ
WOOD GRAIN MELAMINE 

MÃ SẢN PHẨM

TP-332
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-333
PRODUCT CODE

TP-333

TP-330



MÃ SẢN PHẨM

TP-386
PRODUCT CODE

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-388
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-389
PRODUCT CODE

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-406
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-414
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-426
PRODUCT CODE

MELAMINE VÂN GỖ
WOOD GRAIN MELAMINE 

MELAMINE VÂN GỖ
WOOD GRAIN MELAMINE 



CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-432
PRODUCT CODE

MELAMINE VÂN GỖ
WOOD GRAIN MELAMINE 

MELAMINE VÂN GỖ
WOOD GRAIN MELAMINE 

MÃ SẢN PHẨM

TP-502
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-503
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-6089
PRODUCT CODE

TP-432



CATALOGUE THUAN PHAT 01

MELAMINE VÂN GỖ
WOOD GRAIN MELAMINE 

MELAMINE VÂN GỖ
WOOD GRAIN MELAMINE 

MÃ SẢN PHẨM

TP-611
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-612
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-613
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-7345
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-911
PRODUCT CODE

TP-611



CATALOGUE THUAN PHAT 01

MELAMINE VÂN GỖ
WOOD GRAIN 

TP-100

MÃ SẢN PHẨM

TP-100
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-101
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-102
PRODUCT CODE





CATALOGUE THUAN PHAT 01

PVC VÂN GỖ
PVC WOOD GRAINS

CATALOGUE THUAN PHAT 01

TP-106

MÃ SẢN PHẨM

TP-103
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-104
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-105
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-106
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-107
PRODUCT CODE



CATALOGUE THUAN PHAT 01

PVC VÂN GỖ
PVC WOOD GRAINS

TP-108
MÃ SẢN PHẨM

TP-108
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-109
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-110
PRODUCT CODE



PVC VÂN GỖ
PVC WOOD GRAINS

CATALOGUE THUAN PHAT 01

PVC VÂN GỖ
PVC WOOD GRAINS

TP-111

MÃ SẢN PHẨM

TP-111
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-113
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-114
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-115
PRODUCT CODE



TP-118
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PVC VÂN GỖ
PVC WOOD GRAINS

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-116
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-117
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-118
PRODUCT CODE



TP-121

CATALOGUE THUAN PHAT 01

PVC VÂN GỖ
PVC WOOD GRAINS

MÃ SẢN PHẨM

TP-119
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-120
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-121
PRODUCT CODE





MÀU ĐƠN SẮC
SOLID COLOR

MELAMINE ĐƠN SẮC
SOLID COLOR MELAMINE

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-025
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-200
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-201
PRODUCT CODE



MÀU ĐƠN SẮC
SOLID COLOR

MÃ SẢN PHẨM

TP-202
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-205
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-230
PRODUCT CODE

CATALOGUE THUAN PHAT 01

TP-202



CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-Hồng
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-ĐỎ
PRODUCT CODE



PETG ĐƠN SẮC BÓNG
GLOSSY SOLID COLOR PETG

MÃ SẢN PHẨM

TP-611G
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-612G
PRODUCT CODE

TP-611G
CATALOGUE THUAN PHAT 01

TP-613G

MÃ SẢN PHẨM

TP-613G
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-614G
PRODUCT CODE



PETG ĐƠN SẮC BÓNG
GLOSSY SOLID COLOR PETG

MÃ SẢN PHẨM

TP-615G
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-616G
PRODUCT CODE

TP-615G

MELAMINE ĐƠN SẮC
SOLID COLOR MELAMINE

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-617G
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-618G
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-619G
PRODUCT CODE





PETG ĐƠN SẮC LÌ
MATTE SOLID COLOR PETG

MÃ SẢN PHẨM

TP-711M
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-712M
PRODUCT CODE

TP-712M



CATALOGUE THUAN PHAT 01

TP-714M

MÃ SẢN PHẨM

TP-713M
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-714M
PRODUCT CODE

PETG ĐƠN SẮC LÌ
MATTE SOLID COLOR PETG

MÃ SẢN PHẨM

TP-715M
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-716M
PRODUCT CODE

TP-716M



PETG ĐƠN SẮC LÌ
MATTE SOLID COLOR PETG

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-717M
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-718M
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-719M
PRODUCT CODE



MÀU VÂN VẢI
FABRIC PATTERN COLOR

MELAMINE VÂN VẢI
FABRIC TEXTURE MELAMINE

MÃ SẢN PHẨM

TP-446
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-996
PRODUCT CODE

TP-446



PVC VÂN VẢI
FABRIC TEXTURE PVC

MÃ SẢN PHẨM

TP-301
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-302
PRODUCT CODE

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-303
PRODUCT CODE

TP-301





MÀU VÂN ĐÁ
STONE GRAIN COLOR

MELAMINE VÂN ĐÁ
MELAMINE STONE GRAIN

CATALOGUE THUAN PHAT 01

TP-431

MÃ SẢN PHẨM

TP-431
PRODUCT CODE



PVC VÂN ĐÁ
PVC STONE GRAIN

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-200
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-201
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-202
PRODUCT CODE

TP-203

CATALOGUE THUAN PHAT 01

MÃ SẢN PHẨM

TP-203
PRODUCT CODE

PVC VÂN ĐÁ
PVC STONE GRAIN





MÀU KIM LOẠI
METALLIC COLOR

MÀU KIM LOẠI
METALLIC COLOR

MÃ SẢN PHẨM

TP-511 KL 
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-512 KL 
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-513 KL 
PRODUCT CODE

CATALOGUE THUAN PHAT 01



MÀU KIM LOẠI
METALLIC COLOR

MÃ SẢN PHẨM

TP-514 KL 
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-515 KL 
PRODUCT CODE

MÃ SẢN PHẨM

TP-516 KL 
PRODUCT CODE

CATALOGUE THUAN PHAT 01



MÀU GƯƠNG
MIRROR COLOR

MÀU KIM LOẠI
METALLIC COLOR

MÃ SẢN PHẨM

TP-Gương bạc
PRODUCT CODE

CATALOGUE THUAN PHAT 01

TP-431


